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Ghi chú: Các phần PHÁT ÂM, TRỌNG ÂM, TỪ VỰNG, GIỚI TỪ chỉ giới hạn trong các UNIT 12, 13, 14
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	1

	 Phát âm
(Câu 1🡪2)
 
	- Cách phát âm đuôi ES/S hoặc ED 
	1
	1 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1 phút
	
1.6

	
	
	- Cách phát âm của nguyên âm
	1
	1 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1 phút
	
1.6

	2

	 Trọng âm
(Câu 3🡪4)

	- Trọng âm của từ 2 âm tiết
	1
	1 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1 phút
	
1.6

	
	
	- Trọng âm của từ 3 âm tiết
	1
	1 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1 phút
	
   1.6

	3




	
Chọn đáp án đúng
(Câu 
5🡪 10)
	Từ vựng: Cụm từ cố định/Nghĩa của từ/Từ đồng nghĩa
	2
	2 phút
	
	
	1
	1.2 phút
	
	
	1
	1.8 phút
	
	
	
	
	
	
	4
	
	5 phút
	
8.3

	
	
	- Giới từ 
	1
	1 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1 phút
	1.6

	
	
	- Tình huống giao tiếp
	1
	1 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1 phút
	
1.6

	4
	Tìm lỗi sai
(Câu 11🡪12)
	- Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
	1
	1 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1 phút
	
1.6

	
	
	- Cấu trúc song song hoặc khác
	
	
	
	
	1
	1.5 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1.5 phút
	   
2.5

	5
	Đọc điền từ (Câu 13🡪16)
	- Từ nối
	1
	1 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1 phút
	1.6

	
	
	- Giới từ
	1
	1 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1 phút
	1.6

	
	
	- Từ vựng
	1
	1 phút
	
	
	1
	1.5 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2.5 phút
	4.16

	6
	Đọc hiểu
(Câu 17🡪20)
	- Câu hỏi “main idea/topic”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1.5 phút
	
	
	1
	
	1.5 phút
	
2.5

	
	
	- Câu hỏi EXCEPT/ TRUE/ NOT TRUE
	
	
	
	
	1
	1.5 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1.5 phút
	
2.5

	
	
	- Câu hỏi tìm mối liên hệ
	1
	1 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1 phút
	
1.6

	
	
	- Câu hỏi hoàn thành thông tin chi tiết
	
	
	
	
	1
	1.5 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1.5 phút
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5

	7
	
Phần
 tự
 luận
	- Thì của động từ HTĐ, HTTD, HTHT, QKĐ, QKTD, TLĐ và sự phối hợp thì (chỉ tìm 1 vế) 
	
	
	3
	


  4.5   phút



	
	
	1
	1.8 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	6.3 phút
	


10.5

	
	
	- 2 câu Từ loại & 4 câu dùng với ADJ có đuôi “-ing” hoặc “-ed”
	
	
	2
	3
phút
	
	
	3
	5.4 phút
	
	
	1
	3.4 phút
	
	
	
	
	
	6
	11.8 phút
	
19.6

	
	
	- Đổi câu với cấu trúc “It was not until ....that ...” 
	
	
	2
	3 phút
	
	
	2
	3.6 
phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	6.6 phút
	
11

	
	
	- Cho dạng đúng của  so sánh hơn và so sánh  nhất
	
	
	2
	3
phút
	
	
	3
	5.4 phút
	
	
	1
	3.4 phút
	
	
	
	
	
	6
	11.8 phút
	
19.6

	Tổng 
	 
	13
	13p
	9
	13.5p
	5
	7.2p
	9
	16.2p
	1
	1.8p
	2
	1.5p
	1
	1.5p
	0
	0
	20
	20
	60p
	

	Tỉ lệ 
	 
	44.16 %
	39 %
	5.5 %
	2.5 %
	100%

	Tổng điểm
	 
	5.3
	3.7
	0.8
	0.2
	10
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